HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ


  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
               QUẬN TÂN BÌNH                                      NĂM HỌC 2016 - 2017
 (
ĐỀ CHÍNH THỨC
)                                                                              MÔN TOÁN - LỚP 7
                                                                             Thời gian làm bài: 90 phút 
                                                                                (Không kể thời gian phát đề)
Bài 1:  Thực hiện  phép tính: (2.25đ)     

     1)      

      2)  

      3)  
Bài 2:  Tìm x biết:   (2.25đ)    

       1)             

       2)                                  

       3)                            


Bài 3: 1) Tìm x, y  biết:  và          (0.75đ)   
          2) Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo công thức: y = kx. Vẽ lại bảng sau rồi điền các số thích hợp vào ô trống:     (0.75đ)                                                                                  
	x
	-2
	-5
	3
	

	y
	10
	
	
	-30


Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC. Vẽ AH vuông góc với cạnh BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HD = HA. 
   1) Chứng minh: HCD  = HCA.   (1đ)
   2) Chứng minh: BD  DC.  (0.75đ)  
   3) Qua điểm A vẽ đường thẳng song với cạnh BC, qua điểm C vẽ đường thẳng song song với cạnh AB, hai đường thẳng này cắt nhau tại E. Chứng minh: AE = BC.  (0.75đ)
   4) Gọi M là trung điểm cạnh HC, qua M vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh HC cắt cạnh DC tại I. Từ H vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh AB tại K. Chứng minh ba điểm K, H, I thẳng hàng.  (0.5đ) 
Bài 5: Anh Hiệp và anh Sơn cùng góp vốn kinh doanh. Anh Hiệp góp 30 triệu đồng, anh Sơn góp 50 triệu đồng. Biết số tiền lãi được chia tỉ lệ với số vốn đã góp. Sau một thời gian kinh doanh, lãi thu được 16 triệu đồng. Hãy tính số tiền lãi của mỗi anh nhận được bao nhiêu ? (1đ)

Hết



HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN MÔN TOÁN - LỚP 7
Bài 1:  Thực hiện phép tính: (2.25đ)     

     1)      (0.75đ)

      2)  

           (0.75đ)

      3)   

            (0.75đ)

Bài 2:  Tìm x biết:   (2.25đ)    

       1)     

                   

                 (0.75đ)   

       2)     

                  (0.75đ) 


       3)        

               


                 hay   


                 hay        (0.75đ)      
    



Bài 3: 1) Tìm x, y  biết:  và          (0.75đ)   



  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:   


                     


                      


  Vậy   ;         (0.75đ)   

          2) Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo công thức: y = kx. Vẽ lại bảng sau rồi điền các số thích hợp vào ô trống:     (0.75đ)                                                                                  
	x
	-2
	-5
	3
	6

	y
	10
	25
	-15
	-30


                                  ( Mỗi ô đúng 0.25đ)
Bài 4:
[image: T7 HKI 1617]1)  Chứng minh được: HCD  = HCA (c-g-c)    (1đ)                                                                                              2)  Chứng minh được: BDC  = BAC (c-g-c)   (0.5đ)
      ……….    
      BD  DC   (0.25đ)  
3)  Chứng minh:  ACE =  CAB (g-c-g) (0.5đ)
         AE = BC   (0.25đ)                                                                                      
4)  Chứng minh  MIC =  MIH (c-g-c)

          

        Mà  (BDC  = BAC)

          
        Mà hai góc này ở vị trí so le trong 
          HI // AC (1)
       Ta có: 
             H K   AB (gt)
             AC  AB (ABC vuông tại A)
          HK // AC (2)
        Từ (1) và (2)   Ba điểm K, H, I thẳng hàng.   (0.5đ)    
Bài 5: Anh Hiệp và anh Sơn cùng góp vốn kinh doanh. Anh Hiệp góp 30 triệu đồng, anh Sơn góp 50 triệu đồng. Biết số tiền lãi được chia tỉ lệ với số vốn đã góp. Sau một thời gian kinh doanh, lãi thu được 16 triệu đồng. Hãy tính số tiền lãi của mỗi anh nhận được bao nhiêu ? (1đ)

Gọi a, b lần lượt là số tiền lãi của anh Hiệp và anh Sơn. (triệu đồng) (a > 0; b > 0) 


Theo đề bài ta có:   và  
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:




  


  
Vậy  Số tiền lãi anh Hiệp là 6 triệu đồng, số tiền lãi anh Sơn là 10 triệu đồng  (1đ)   

   


	
Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/
oleObject2.bin

image3.wmf
1212

12:8:

2323

æöæö

---

ç÷ç÷

èøèø


oleObject3.bin

image4.wmf
1689

301510

x

æö

--=-

ç÷

èø


oleObject4.bin

image5.wmf
5

189

x

-

=

-


oleObject5.bin

image6.wmf
11

2

23

x

--=


oleObject6.bin

image7.wmf
53

xy

=


oleObject7.bin

image8.wmf
26

xy

-=


oleObject8.bin

image9.wmf
13313515253

:

24524324444

æöæö

=-==

ç÷ç÷

èøèø

----

++×+=+


oleObject9.bin

image10.wmf
2

191312553

.81:2.8:

41624161624

-

æö

-+-=+-

ç÷

èø


oleObject10.bin

image11.wmf
1255315231132231

.8:

16162424542244444

=+-=+×-=+-=+-=


oleObject11.bin

image12.wmf
1212253173

12:8:

23232222

æöæöæöæö

---=×--×-

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


oleObject12.bin

image13.wmf
251733

46

2222

æöæöæö

=-×-=×-=-

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


oleObject13.bin

oleObject14.bin

image14.wmf
1698

301015

162716

303030

1611

3030

x

x

x

-=-+

-=-+

-=-


oleObject15.bin

image15.wmf
111651

3030306

x

=-+==


oleObject16.bin

oleObject17.bin

image16.wmf
(

)

(

)

185

10

9

x

-×-

==


oleObject18.bin

oleObject19.bin

image17.wmf
11325

2

23666

x

-=+=+=


oleObject20.bin

image18.wmf
5

2

6

x

-=


oleObject21.bin

image19.wmf
5

2

6

x

-=-


oleObject22.bin

image20.wmf
551217

2

6666

x

=+=+=


oleObject23.bin

image21.wmf
55127

2

6666

x

=-+=-+=


oleObject24.bin

oleObject25.bin

oleObject26.bin

image22.wmf
53

35

xy

xy

=Þ=


oleObject27.bin

image23.wmf
26

6

35651

xyxy

-

====

-


oleObject28.bin

image24.wmf
6

3

x

=


oleObject29.bin

image25.wmf
3618

x

=×=


oleObject30.bin

image26.wmf
6

5

y

=


oleObject31.bin

image27.wmf
5630

y

=×=


oleObject32.bin

image28.wmf
18

x

=


oleObject33.bin

image29.wmf
30

y

=


oleObject34.bin

image1.wmf
133

:

245

æö

ç÷

èø

-

+


image30.emf
I

K

M

E

D

B

A

C

H


image31.wmf
·

·

MCIMHI

=


oleObject35.bin

image32.wmf
·

·

MCIMCA

=


oleObject36.bin

image33.wmf
·

·

MCAMHI

=


oleObject37.bin

image34.wmf
16

ab

+=


oleObject38.bin

image35.wmf
35

ab

=


oleObject1.bin

oleObject39.bin

image36.wmf
16

2

35358

abab

+

====

+


oleObject40.bin

image37.wmf
2

3

a

=


oleObject41.bin

image38.wmf
326

a

=×=


oleObject42.bin

image39.wmf
2

5

b

=


oleObject43.bin

image40.wmf
5210

b

=×=


image2.wmf
2

1913

.81:2

41624

-

æö

-+-

ç÷

èø


oleObject44.bin

